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10 Phẫu thuật kết xơng  gót bằng xuyên ñinh 
                                               
1,800,000   

11 Phẫu thuật bóc u xơ bảo tồn tử cung 
                                               
1,800,000   

12 Phẫu thuật viêm phúc mạc - tiểu khung 
                                               
1,800,000   

13 
Phẫu thuật cắt một nửa tử cung trong viêm phần phụ, khối u 
dính 

                                               
1,800,000   

14 Phẫu thuật lạc nội mạc tử cung - tiểu khung 
                                               
1,800,000   

15 Phẫu thuật sào bào thợng nhĩ - vá nhĩ 
                                               
1,800,000   

16 Phẫu thuật tai xơng chũm trong viêm tắc tĩnh mạch  bên 
                                               
1,800,000   

17 Phẫu thuật tai xơng chũm trong viêm màng não 
                                               
1,800,000   

18 Phẫu thuật tạo hình tai giữa, tai ngoài do dị tật bẩm sinh 
                                               
1,800,000   

19 Phẫu thuật u xơng ống tai ngoài 
                                               
1,800,000   

20 Phẫu thuật mũi, xoang qua nội soi  
                                               
1,800,000   

21 Phẫu thuật cắt u nhú tai, mũi, họng qua nội soi  
                                               
1,800,000   

22 Phẫu thuật cắt bỏ u nang sàn mũi 
                                               
1,800,000   

23 Phẫu thuật dẫn lu áp xe thực quản 
                                               
1,800,000   

24 Phẫu thuật lấy dị vật trong xoang 
                                               
1,800,000   

25 Phẫu thuật cát ñờng dò bẩm sinh giáp móng 
                                               
1,800,000   

26 Vi phẫu thuật thanh quản 
                                               
1,800,000   

27 Phẫu thuật cát u thành bên họng 
                                               
1,800,000   

28 Phẫu thuật khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xơng 
                                               
1,800,000   

29 Phẫu thuật khâu phục hồi thanh quản do chấn thơng 
                                               
1,800,000   

30 Phẫu thuật cát u thành  sau họng 
                                               
1,800,000   

31 Phẫu thuật tạo hình tháp mũi 
                                               
1,800,000   

32 Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi 
                                               
1,800,000   
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c Phẫu thuật loại 2 và tơng ñơng 
                                                              
-     

1 Phẫu thuật khâu treo tử cung do sa sinh dục    

2 Phẫu thuật can thiệp tử cung do tai biến lộn tử cung 
                                               
1,000,000   

3 Phẫu thuật can thiệp tử cung do rách cổ tử cung 
                                               
1,000,000   

4 Phẫu thuật khâu lỗ thủng tử cung 
                                               
1,000,000   

5 Phẫu thuật cắt góc tử cung 
                                               
1,000,000   

6 Phẫu thuật bóc khối u buồng trứng, bảo tồn buồng trứng 
                                               
1,000,000   

7 Phẫu thuật bóc u nang nớc vòi tử cung, bảo tồn vòi tử cung 
                                               
1,000,000   

8 Phẫu thuật nạo, vét sụn vành tai 
                                               
1,000,000   

9 Phẫu thuật vá nhĩ ñơn thuần 
                                               
1,000,000   

10 Phẫu thuật chỉnh hình hẹp lỗ mũi trớc 
                                               
1,000,000   

11 Phẫu thuật cắt Amydan gây tê hoạc gây mê 
                                               
1,000,000   

12 Vi phẫu thuật thanh quản 
                                               
1,000,000   

13 Phẫu thuật cắt u nang hạ họng, thanh quan qua nội soi 
                                               
1,000,000   

14 
Phẫu thuật nội soi ñạt ống thông khí hòm tai có gây mê(không 
bao gồm ống thông) 

                                               
1,000,000   

15 Phẫu thuật tạo hình khuyết bộ phận vành tai, vạt da có cuống 
                                               
1,000,000   

d Phẫu thuật loại 3 và tơng ñơng 
                                                              
-     

1 Phẫu thuật lấy khối máu tụ âm ñạo, tầng sinh môn 
                                                  
800,000   

2 Phẫu thuật nội soi nạo VA 
                                                  
800,000   

3 
Phẫu thuật nạo VA ñặt ống thông khí (không bao gồm ống 
thông) 

                                                  
800,000   

B Thủ thuật    

a Thủ thuật loại ñặc biệt và tơng ñơng    

1 Soi phế quản  lấy dị vật 
                                               
1,200,000   


